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8 Mục tiêu học phần:


Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:

8.1. Kiến thức


- Vận dụng được kiến thức trong chẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp ở trẻ em.


- Phân tích được mô hình, công tác tổ chức, quản lý tại bệnh viện tuyến tỉnh và hệ thống chăm sóc y tế các tuyến.


- Hiểu được các chương trình chăm sóc trẻ em đang triển khai tại cộng đồng.

8.2. Thái độ: Có tình yêu thương trẻ, tích cực, chủ động học tập

9. Mô tả học phần


Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức về bệnh học, đặc biệt là các bệnh mang tính đặc thù ở trẻ em. Đồng thời sinh viên cũng được tiếp cận với các chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em hiện đang được thực hiện tại các tuyến y tế.  


Có rất ít các bài giảng được thuyết trình và thảo luận trên lớp. Trong học phần này sinh viên cần tích cực chủ động tăng cường thảo luận lâm sàng để giải quyết các tình huống trong điều trị và chăm sóc trẻ tại bệnh viện. 

Trong thời gian học học phần này sinh viên có 1 bài kiểm tra thường xuyên 30 phút vào tuần 3 và 1 bài kiểm tra giữa kỳ 45 phút vào tuần thứ 5. Bài thi kết thúc học phần sinh viên  thi tự luận  60 phút vào cuối tuần thứ 7.


Sinh viên chủ động tham khảo tài liệu trên thư viện, mạng Internet và các tài liệu do bộ môn cung cấp trước khi lên lớp, học tập đầy đủ tham gia thảo luận tích cực. 

10. Phân bố thời gian:
2 (2 4 6)/7tuần
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện


Sinh viên cần phải hoàn thành học phần Nhi khoa 1, các môn học chuyên khoa (mắt, TMH, răng, truyền nhiễm...)

11.2. Yêu cầu


Sinh viên cần tham dự > 80% số tiết học trên lớp

12. Nội dung học phần:

12.1 Tình hình bệnh tật và tử vong ở trẻ em(1 tiết)


12.1.1 Tình hình tử vong trẻ em ở trên thế giới và Việt Nam.


12.1.2 Nghiên cứu tình hình bệnh tật tử vong


12.1.3 Mô hình bệnh tật tử vong trẻ em Việt Nam.

12.2 Chương trình xử trí lồng ghép trẻ bệnh ( 7 tiết)


12.2.1 Trẻ 2 tháng đến 5 tuổi


12.2.2 Trẻ dưới 2 tháng

12.3 Suy hô hấp sơ sinh (2 tiết)


12.3.1 Nguyên nhân suy hô hấp sơ sinh


12.3.2 Cách xử trí suy hô hấp sơ sinh

12.4 Hội chứng vàng da (1 tiết)


12.4.1 Nguyên nhân


12.4.2 Triệu chứng và biến chứng


12.4.3 Các phương pháp điều trị

12.5 Nhiễm khuẩn sơ sinh (2 tiết)


12.5.1 Đặc điểm miễn dịch sơ sinh


12.5.2 Nhiễm khuẩn da, rốn


12.5.3 Nhiễm khuẩn phổi


12.5.4 Nhiễm khuẩn huyết sơ sinh

12.6 Bệnh tim bẩm sinh (2 tiết)


12.6.1 Phân loại bệnh tim bẩm sinh


12.6.2 Triệu chứng bệnh tim bẩm sinh có luồng thông trái phải.


12.6.3 Triệu chứng bệnh tim bẩm sinh có luồng thông phải trái.

12.7 Suy tim ở trẻ em (2 tiết)


12.7.1 Cơ chế bệnh sinh


12.7.2 Nguyên nhân, phân loại


12.7.3 Điều trị suy tim trẻ em

12.8 Ngộ độc cấp ở trẻ em (2 tiết)


12.8.1 Dịch tễ học


12.8.2 Chẩn đoán ngộ độc


12.8.3 Xử trí ngộ độc

12.9 Bệnh bạch cầu cấp (1 tiết)


12.9.1 Phân loại bệnh BCC


12.9.2 Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng.


12.9.3 Điều trị BCC

12.10 Hôn mê ở trẻ em (1 tiết)


12.10.1 Bệnh sinh


12.10.2 Nguyên nhân, phân độ hôn mê.


12.10.3 Xử trí hôn mê.

12.11 Co giật ở trẻ em (1 tiết)


12.11.1 Nguyên nhân co giật


12.11.2 Xử trí co giật

12.12 Nhiễm khuẩn tiết niệu ( 1 Tiết)


12.12.1 Nguyên nhân


12.12.2 Chẩn đoán


12.12.3. Điều trị

12.13 Nôn trớ, táo bón, biếng ăn (2 tiết)


12.13.1 Nôn trớ


12.13.2 Táo bón


12.13.3 Biếng ăn

12.14 Bướu giáp trạng (1 tiết)


12.14 1 Dịch tễ học


12.14.2 Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng


12.14.3 Điều trị

12.15 Một số dị tật bẩm sinh ở trẻ em (2 tiết)


12.15.1 Dịch tễ học


12.15.2 Dị tật đường tiêu hoá


12.15.3 Dị tật đường hô hấp, tim mạch.

12.16 Đau bụng ở trẻ em (1 tiết)


12.16.1 Đau bụng cấp tính


12.16.2 Đau bụng mạn tính

12.17 Rối loạn phổ tự kỷ (1 tiết)

13. Phương pháp giảng dạy


- Thuyết trình


- Thảo luận nhóm


- Tự học

14. Vật liệu giảng dạy


- Tài liệu phát ta


- Case study


- Video, Projector

15. Đánh giá:


Kiểm tra thường xuyên:
20%  (Thời gian làm bài: 30 phút)


Kiểm tra giữa học phần:
30%  (Thời gian làm bài: 45 phút)


Thi cuối học phần:

50%  (Thời gian làm bài thi tự luận: 60 phút)

16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập: 

1. Bài giảng Nhi khoa tập 1,2 (2016), Đại học Y Dược Thái Nguyên dành cho sinh viên (lưu hành nội bộ)

2. WHO (2015) Phác đồ xử trí lồng ghép trẻ bệnh

16.2. Tài liệu tham  khảo :

3. Bài giảng Nhi khoa tập 1,2 (2013), Đại học Y Hà Nội 

4. Bệnh viện Nhi Trung ương (2015), Phác đồ hướng dẫn xử trí trẻ bệnh, NXB Y học

5. Bệnh viện Nhi đồng I (2013), Phác đồ điều trị Nhi khoa, NXB Y học

6. Bệnh viện Nhi đồng II (2013), Phác đồ điều trị Nhi khoa, NXB Y học

7. Nguyễn Công Khanh, Lê Nam Trà (2013), Thực hành cấp cứu Nhi khoa, NXB Y học.
8. Nguyễn Công Khanh (2013), Tiếp cận chẩn đoán Nhi khoa, NXB Y học.
9. Nguyễn Quang Tuấn (2013), Thực hành đọc điện tim, NXB Y học

10. Phạm Nguyễn Vinh 2008), Bệnh học tim mạch, tập 2, NXB Y học

11. Nguyễn Thị Hoàng Yến (2012), Tự kỷ những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Sư phạm.

13. Curent Diagnosis and Treatment Pediatrics, 2012

14. Nelson Textbook of Pediatrics, 2010

15. Manual of Neonatology, 2010

17. Lịch học

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập
	Hình thức học

	1
	 Tình hình bệnh tật và tử vong ở trẻ em(1 tiết)

1.1 Tình hình tử vong trẻ em ở trên thế giới và Việt Nam.

1.2 Cách nghiên cứu tình hình bệnh tật tử vong

1.3 Mô hình bệnh tật tử vong trẻ em Việt Nam.

 Chương trình IMCI

2.1 Đánh giá và phân loại trẻ 2th-5 tuổi

2.2 . Xử trí trẻ 2th-5 tuổi

2.3. Khám lại trẻ 2th-5 tuổi

2.4. Đánh giá, phân loại trẻ < 2 tháng

2.5. Xử trí trẻ dưới 2 tháng

2.6. Khám lại trẻ dưới 2 tháng
	1

7
	Ths 

Tuấn Anh

Ths Huế, Ths Hương, Ths Dung, 

Ths Phương
	[1], [3]

[1],[2],

	Thuyết trình, thảo luận

Thuyết trình,

thảo luận 

	2
	 Suy hô hấp sơ sinh 

1.1 Nguyên nhân suy hô hấp sơ sinh

1.2 Chẩn đoán

1.3 Cách xử trí suy hô hấp sơ sinh

 Hội chứng vàng da 

2.1 Nguyên nhân

2.2 Triệu chứng và biến chứng

2.3 Các phương pháp điều trị
	2

1


	PGS.TS Trung

Ths Sơn


	[1], ,[3], [4], [5], [6], [7], [11], [12], [13]

[1], [3], [4], [5], [6], [7], [11], [12], [13]
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

Thuyết trình, thảo luận

	3
	 Nhiễm khuẩn sơ sinh 

1.1 Đặc điểm miễn dịch sơ sinh

1.2 Nhiễm khuẩn da, rốn

1.3 Nhiễm khuẩn phổi

1.4 Nhiễm khuẩn huyết sơ sinh

Co giật ở trẻ em

2.1 Nguyên nhân co giật:

Co giật do rối loạn chức năng não

Co giật do tổn thương thực thể tại não

Bệnh động kinh

2.2 Xử trí co giật:

Điều trị cơn giật

Điều trị nguyên nhân co giật

 Kiểm tra thường xuyên
	2

2

30phút
	PGS.TS Sơn

Ths Hương

BM Nhi
	[1], [3], [4], [5], [6], [7], [11], [12], [13]


	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

Thuyết trình, thảo luận

Tự luận

	4
	 Bệnh tim bẩm sinh

1.1 Phân loại bệnh tim bẩm sinh

1.2 Triệu chứng bệnh tim bẩm sinh có luồng thông trái phải.

1.3 Triệu chứng bệnh tim bẩm sinh có luồng thông phải trái.

Suy tim ở trẻ em 

2.1 Cơ chế bệnh sinh

2.2 Nguyên nhân, phân loại

2.3 Điều trị suy tim trẻ em

 Bệnh bạch cầu cấp
3.1 Phân loại bệnh BCC

3.2 Triệu chứng LS, cận lâm sàng.

3.3 Điều trị BCC
	2

2

1


	Ths Dung

ThS Dung

ThS Hà
	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9],[11], [12], [13]

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9],[11]

[1], [2], [3], [4], [5],[6],

[11], [12]
	Thuyết trình, thảo luận

Thuyết trình, thảo luận

Thuyết trình, thảo luận



	5
	 Ngộ độc cấp ở trẻ em 

1.1 Dịch tễ học

1.2 Chẩn đoán ngộ độc:

1.3 Xử trí ngộ độc:

Loại trừ chất độc

Trung hoà chất độc

Điều trị triệu chứng

2 Hôn mê ở trẻ em

2.1 Bệnh sinh

2.2 Nguyên nhân, phân độ hôn mê.

2.3 Xử trí hôn mê.

3. Kiểm tra giữa học phần
	2

1

45phút
	PGS.TS Kiên

ThS Phương

BM Nhi
	[1], [3], [4], [5], [6], [9],[11], [12], [13]

[1],  [3], [4], [5], [6],[7]
	Thuyết trình, thảo luận

Thuyết trình, thảo luận

Tự luận

	6
	 Nôn trớ, táo bón, biếng ăn

1.1 Nôn Trớ

- Nguyên nhân

- Xử trí

1.2 Táo bón

- Nguyên nhân

- Xử trí

1.3 Biếng ăn

- Nguyên nhân

- Xử trí.

 Bướu giáp trạng 

2.1 Dịch tễ học

2.2 Triệu chứng LS, cận lâm sàng

2.3 Điều trị, phòng bệnh
	2

1
	Ths Phương

Ths Hương
	[1],  [3], [4], [5], [6], [11], [12], [13]

[1],[3], [4], [5], [6], 11], [12], [13]
	Thuyết trình, thảo luận

Thuyết trình, thảo luận

	7
	Một số dị tật bẩm sinh ở trẻ em

1.1 Dịch tễ học

1.2 Dị tật đường tiêu hoá

1.3 Dị tật đường hô hấp, tim mạch

Đau bụng ở trẻ em

2.1 Đau bụng cấp tính

2.2 Đau bụng mạn tính

 Rối loạn phổ tự kỷ

- Đại cương

- Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng

- Chẩn đoán

- Điều trị

- Tiên lượng

3. Thi hết học phần
	2

1

1

60phút
	PGS.TS

Sơn

PGS.TS

Kiên

Ths Dung
	[4], [5], [6], [11], [12], [13]

[1], [3], [4], [5], [6], 11], [12], [13]

[1], [3], [4], [5], [10], [11]


	Thuyết trình,   thảo luận

Thuyết trình, thảo luận

Thuyết trình, thảo luận

Tự luận


